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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (1điểm)

* Chän ®¸p ¸n ®óng nhÊt.
C©u 1: Việc làm nào sau đây là tôn trọng người khác:
A. Chỉ trích bạn khi bạn có khuyết điểm;
B. Đi học đúng giờ;

C. Không đeo khăn quàng;

D. Không xấu hổ vì nghề đạp xích lô của bố.
Câu 2:  Việt Nam tự hào là nước có nền văn hóa:

A. Phong phú, đặc sắc.
B. Đa dạng, cổ truyền.

C. Tiến bộ, hiện đại, cổ truyền.
D. Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

C©u 3: Hành vi thể hiện không phải là tình bạn trong sáng, lành mạnh:

A. Quan tâm giúp đỡ lẫn nhau
B. Trung thực, nhân ái, vị tha

C. Cho bạn xem bài trong giờ kiểm tra
D. Tôn trọng, tin cậy, chân thành

C©u 4:Việc làm nào sau đây là tôn trọng và học hỏi các các dân khác:

A. Tiếp thu ý kiến mọi người;
B. Tham gia học tập văn hóa;

C. Tích cực học tiếng nước ngoài;
D. Ưa thích món ăn tây.

B. PHẦN TỰ LUẬN (4đ).
Câu 5:( 1 điểm)
a.Nêu lợi ích của lao động tự giác và sáng tạo?
b. Liên hệ trong học tập?

c.Nêu những hậu quả của việc học tập thiếu sáng tạo.

Câu 6: (1 điểm)
      Nêu qui định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia 
đình mà em biết ?Vì sao pháp luật có những qui định đó ? 
Câu 7 (1điểm)
     Thế nào là tình bạn ? Em hãy cho biết tình bạn trong sáng và lành mạnh có những đặc điểm gì? Cho ví dụ ? 
Câu 8: (1 điểm)
      Bài tập tình huống:
Sinh ra trong một gia đình khá giả, Hà được bố mẹ cưng chiều và thỏa mãn mọi yêu cầu của mình. Hà ăn chơi đua đòi rồi trở thành một học sinh hư hỏng, vi phạm pháp luật.

Theo em, ai là người có lỗi trong trường hợp này ? Vì sao? 
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM 
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A, Trắc nghiệm (1 đ): Đúng một câu = 0,25 điểm.

	Caâu hoûi
	1
	2
	3
	4

	Ñaùp aùn
	A
	C
	D
	B


B, Phần tự luận( 4 đ). 
Câu 5: (1 đ)
a.Lợi ích của lao động tự giác và sáng tạo:.( 0,5 đ)
· Giúp ta tiếp thu kiến thức, kỹ năng thuần thục.

· Hoàn thiện và phát triển phẩm chất và năng lực của cá nhân.

· Chất lượng học tập, lao động sẽ được nâng cao.

b.Liên hệ học tập: .( 0,25 đ)
· Không làm phiền đến bố mẹ, gia đình.

· Ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi.

· Kết quả học tập cao.

· Biết tôn trọng thành quả lao động của bố mẹ, mọi người.

         c. Hậu quả: .( 0,25 đ)
· Phụ thuộc vào người khác.

· Không tiếp thu được kiến thức mới.

· Không có phương pháp học tập tốt sẽ kém phát triển, thành tích không cao.

· Thụ động không học hỏi kinh nghiệm của người khác.

Câu 6: (1 điểm).

     -Con cháu có bổn phận yêu quí, kính trọng và biết ơn cha mẹ ông bà, có quyền 
và nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng ông bà cha mẹ  .Đặc biệt khi ông bà ốm đau 
già yếu.( 0,25 đ)
     -Nghiêm cấm con cháu có hành vi ngược đãi ,xúc phạm ông bà cha mẹ .(0,25đ)
 *Pháp luật có những qui định: 

-Là điều kiện để xây dựng gia đình hòa thuận hạnh phúc ,giữ gìn truyền thống gia đình Việt Nam(0,5đ)
Câu 7: (1 điểm) .

- Tình bạn:

Là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, hợp nhau về sở thích, cá tính, mục đích, lý tưởng. (0.25 điểm)

- Đặc điểm:

+Thông cảm, chia sẻ, tôn trọng tin cậy, chân thành(0.25 điểm)
+Quan tâm, giúp đỡ nhau, trung thực, nhân ái, vị tha…(0.25 điểm)

- Ví dụ:(0.25 điểm)
+Cùng bạn bè học tập,vui chơi,giải trí 

+Chia sẻ niềm vui nỗi buồn với bạn bè....
Câu 8: (1 điểm) 
   a. Cả ba mẹ và Hải đều là những người có lỗi.(0.5 điểm)
   b. Vì:

- Dù thương con nhưng cha mẹ không thể chiều con như vậy, vì điều đó chỉ có hại cho con.(0.25 điểm)
- Đối với Hải vì không biết trân trọng những điều mình đã có không biết tự chủ, đua đòi tự đánh mất bản thân…(0.25 điểm)
(HS có thể trình bày nhiều hơn hoặc khác nhau, tùy theo câu trả lời để cho điểm phù hợp)   
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Ma trËn ®Ò

	Nội dung chủ đề

.(Mục tiêu .)
	Các cấp độ tư duy.

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng cộng

	1.Tôn trọng người khác
	Biểu hiện của tôn trọng người khác
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	1C
0.25đ
	
	
	1C

0.25đ



	2.Quyền và nghĩa vụ của công

dân trong gia

đình
	
	Qui định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia 

đình, ý nghĩa
	Xử lí tình huống vi phạm quyền, nghĩa vụ của cha mẹ, con 
	

	Số câu

Số điểm
	
	1C
1đ
	1C
1.5đ
	2C

1.75đ

	3.Tình bạn trong sáng lành mạnh

	Việc làm không thể hiện tình bạn trong sáng lành mạnh
	Đặc điểm của tình bạn trong sáng lành mạnh
	
	

	Số câu

Số điểm
	1C
0.25đ
	1C
1đ
	
	2C

1.25đ

	4.Tôn trọng học hỏi các dân tộc khác
	Việc làm thể hiện tôn trọng và học hỏi các các dân khác
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	C4

0.25đ
	C2

0.25đ
	
	2C

0.5đ

	5.Lao động tự giác và sáng tạo

	
	
	Ý nghĩa của lao động tự giác, sáng tạo, trong học tập
	

	
	
	
	1C
0.5đ


	1C

0.5đ



	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ phần trăm
	3C

0.75đ
15%
	3C

2.25đ
45%
	2C

2đ
40%
	8C

5đ
100%
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